VUI HỌC THÁNH KINH
CÁC THÁNH NAM NỮ
Ngày 1 tháng 11
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1-12a
Tám mối Phúc 
1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

1 When he saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him.
2 He began to teach them, saying:3  "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
4 Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
5 Blessed are the meek, for they will inherit the land.
6 Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
7 Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
8 Blessed are the clean of heart, for they will see God.
9 Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
10 Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
11 Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you (falsely) because of me.
12 Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven.
 

I. HÌNH TÔ MÀU
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* Chủ đề của hình này là gì?
Các Thánh Nam Nữ
………………………………………………….
 

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 5,7
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
 


II. TRẮC NGHIỆM
 

a1. Ai đã dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật”? (Mt 5,1)
a. Đức Giêsu.
b. Thánh Gioan Tẩy giả.
c. Ông Môsê.
d. Thánh Matthêu.
 

a2. Đức Giêsu dạy dân chúng “Tám Mối Phúc Thật” tại đâu? (Mt 5,1)
a. Bên bờ giếng Giacóp.
b. Trong Đền thờ Giêrusalem.
c. Trên núi.
d. Trong Hội đường Nadarét.
 

a3. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được … … … làm gia nghiệp.” (Mt 5,4)
a. Nước Trời.
b. Đất Hứa.
c. Thiên Đàng.
d. Hạnh phúc.
 

a4. “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa … … … .” (Mt 5,7)
a. Ủi an.
b. Cứu độ.
c. Chúc phúc.
d. Xót thương.
 

a5. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở … … thật lớn lao.” (Mt 5,12a)
a. Ở trên trời.
b. Ở trần gian.
c. Ở ngay đời này.
d. Ở trong đời sau.
 

B.
b1. Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng lễ Các Thánh, họ là những ai?
a. Những người đã được nghĩa cùng Chúa,
b. Đủ mọi dân nước trên thế giới, đủ mọi mầu da.
c. Có cả những người thân yêu trong gia đình, trong họ hàng chúng ta.
d. Cả a, b và c đúng.
 
 

b2. Giáo Hội hân hoan mừng lễ Các Thánh, họ đã làm gì?
a. Trải qua những cuộc chiến đấu nội tâm trường kỳ, những bước tiến đầy cam go thử thách.
b. Cố gắng sống tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu đã rao giảng.
c. Họ đã đạt tới đích là nhờ đã cố gắng liên lỉ và đã biết hợp tác với ơn Chúa một cách kiên cường.
d. Cả a, b và c đúng.
 

b3. Các ngài đã trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng và Các ngài đã được gì?
a. Hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
b. Vào dự tiệc cưới.
c. Mọi người ca tụng.
d. Của cải gấp trăm ở đời này.
  

b4. Khi nhắc tới các thánh giúp chúng ta nhớ tới kinh gì?
a. Kinh Lạy Cha.
b. Kinh Kinh Tin Kính.
c. Kinh Kính Mừng.
d. Kinh Tám Mối Phúc Thật.
 
 b5. Đây là những mối phúc được Chúa Giêsu nói tới :
a. Sự nghèo khó, Sự hiền lành, Sự trong sạch.
b.  Sự khóc lóc, sầu muộn, Sự khao khát.
c. Sự xót thương Sự hòa bình, Sự chịu bách hại.
d. Cả a, b và c đúng.
 


III. Ô CHỮ
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Những gợi ý
01. Người đã dạy dân chúng Tám Mối Phúc. (Mt 5,1)
02. ‘Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì làm gia nghiệp?’ (Mt 5,4)
03. Ai có tâm hồn nghèo khó thì họ sẽ được gì? (Mt 5,3)
04. Khi anh em bị sỉ vả, bách hại vì Thầy, thì anh em sẽ được phần thưởng lớn lao ở đâu? (Mt 5,11-12)
05. Phúc thay ai khát khao nên người thế nào, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng? (Mt 5,6)
06. Những ai xây dựng điều gì được gọi là con Thiên Chúa? (Mt 5,9)
07. Những người có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy ai? (Mt 5,8)
08. Hai từ khởi đầu của tám mối phúc. (Mt 5,1–12a)
09. Đây là những người ngồi gần bên Đức Giêsu? (Mt 5,1)
10. Những ai sẽ được Thiên Chúa ủi an? (Mt 5,3)
11. ‘Phúc thay ai có điều gì nghèo khó, vì Nước Trời là của họ?’ (Mt 5,3)
12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên đâu,  ngòi xuống và mở miệng dạy dân chúng? (Mt 5,1)
13. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa làm gì? (Mt 5,7)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3
 

Lời giải đáp
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I. HÌNH TÔ MÀU
 * Chủ đề :
Các Thánh Nam Nữ
 

* Tin mừng thánh Mátthêu 5,7 :
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
 

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Đức Giêsu (Mt 5,1)
a2. c. Trên núi (Mt 5,1)
a3. b. Đất Hứa (Mt 5,4)
a4. d. Xót thương (Mt 5,7)
a5. a. Trên trời (Mt 5,12a)
 

B.
b1. d. Cả a, b và c đúng.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. a. Hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
b4. d. Kinh Tám Mối Phúc Thật.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 

III. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu (Mt 5,1)
02.  Đất hứa (Mt 5,4)
03. Nước Trời (Mt 5,3)
04. Trên trời (Mt 5,11-12)
05. Công chính (Mt 5,6)
06. Hòa bình (Mt 5,9)
07. Thiên Chúa (Mt 5,8)
08. Phúc thay (Mt 5,1 –12a)
09. Môn đệ (Mt 5,1)
10. Sầu khổ (Mt 5,3)
11. Tâm hồn (Mt 5,3)
12. Núi (Mt 5,1)
13. Xót thương (Mt 5,7)
 


Hàng dọc : Các Thánh Nam Nữ 
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